	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 253/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 02 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc mua bảo hiểm y tế cho đối tượng 
theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Tài chính - Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ;
Xét đề nghị của liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh tại Tờ trình số 88/TTr-LĐTBXH-HCCB ngày 25 tháng 01 năm 2013 và Tờ trình số 101/TTr-LĐTBXH-HCCB ngày 31 tháng 01 năm 2013 về việc mua bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Mua bảo hiểm y tế cho 66 đối tượng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ.

(có Danh sách kèm theo)
Mức mua bảo hiểm y tế bằng 4,5% lương tối thiểu, kinh phí mua bảo hiểm y tế thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP do ngân sách địa phương cấp.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND huyện, thành phố có đối tượng được hưởng tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, Mai Sơn, Thuận Châu, thành phố Sơn La và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);                             

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Phó CVP UBND tỉnh PTVX;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu: VT, VX (01).SN15b.
	 KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Toa


DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Ngày, tháng,
năm nhập ngũ
	Quê quán
	Nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú
	Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
	Đã đối chiếu
với chế độ 
BHYT khác

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đặng Cao Hàn
	1955
	12/1972
	Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Hải Sơn 2, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Sông Mã
	Không hưởng

	2
	Phạm Đức Hùng
	1952
	3/1972
	Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Hải Sơn 1, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Sông Mã
	Không hưởng

	3
	Dương Thị Hiên
	1956
	02/9/1973
	Huyện Vũ Lâm, tỉnh Hưng Yên
	Hải Sơn 2, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Sông Mã
	Không hưởng

	4
	Vũ Văn Giáp
	1941
	4/1968
	Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Hải Sơn 2, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Sông Mã
	Không hưởng

	5
	Hoàng Quốc Lập
	1954
	02/9/1973
	Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Hải Sơn 2, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Sông Mã
	Không hưởng

	6
	Vũ Duy Phiến
	1950
	19/8/1971
	Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	7
	Lý Đình Thắng
	1953
	01/01/1973
	Minh Quang,  Ba Vì, Hà Nội
	Tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	8
	Trần Quang Phong
	1955
	8/1973
	Minh Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên
	Hoa Mai, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	9
	Lèo Văn Xiểng
	1946
	04/1968
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Nong Nưa, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	10
	Cầm Văn Thuận
	1958
	4/1975
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Kéo, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	11
	Lò Văn Uổn
	1939
	1967
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Kéo, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	12
	Vì Văn Ắm
	1938
	1963
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Kéo, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	13
	Tòng Văn Sôn
	1955
	1973
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	TK 6/1, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	14
	Lê Văn Nhỡ
	1948
	1971
	Thường Kiệt, Mỹ Văn, Hưng Yên
	Mai Tiên, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	15
	Nguyễn Thị Sại
	1950
	03/6/1972
	Văn Phúc, Văn Giang, Hưng Yên
	HTX 3, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	16
	Hà Văn Yêu
	1952
	6/1972
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Sàng, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	17
	Hoàng Văn Bụa
	1952
	9/1972
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Tin Tốc, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	18
	Lò Văn Lanh
	1943
	1965
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Huổi Khoang, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	19
	Hoàng Văn Tiên
	1943
	1965
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Thộ, Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	20
	Hoàng Văn È
	1947
	20/4/1968
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Tin Tốc, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	21
	Vì Văn Quân
	1954
	1973
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Áng, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	22
	Tòng Văn Pành
	1952
	5/1972
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Thộ, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	23
	Lò Văn Piềng
	1957
	01/4/1975
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Tong Chinh, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	24
	Lường Văn Hao
	1933
	1953
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Củ 4, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	25
	Lường Văn Lý
	1954
	01/4/1975
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Thộ, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	26
	Lò Văn Pậu
	1930
	1953
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Phiêng Quài, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	27
	Lò Văn Chồm
	1956
	7/1974
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Phiêng Quài, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	28
	Vì Văn Phấn
	1954
	1974
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Áng, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	29
	Lò Văn Ính
	1944
	18/02/1965
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Củ 2, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	30
	Lèo Văn Bốn
	1957
	10/4/1975
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Pát, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	31
	Lèo Văn Chựa
	1957
	10/4/1975
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Củ 3, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	32
	Hà Văn Than
	1953
	8/1973
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Củ 3, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	33
	Lèo Văn Lọt
	1948
	07/8/1969
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Pát, Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	34
	Hoàng Văn È
	1957
	06/9/1973
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Củ , Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	35
	Hoàng Văn Chăn
	1957
	10/4/1975
	Xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Củ , Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La
	Viện Quân y 6 Sơn La
	Không hưởng

	36
	Tòng Văn Địa
	1952
	8/1971
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Tà Xa, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	37
	Lò Văn Thái
	1952
	01/1972
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Củ Pe, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	38
	Lò Văn Liên
	1954
	9/1973
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Nà Viền, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	39
	Lò Văn Minh
	1952
	11/1971
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Ỏ, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	40
	Tòng Văn Ký
	1936
	02/1959
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Mé, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	41
	Quàng Văn Văn
	1952
	01/1972
	Chiềng Cơi, TP Sơn La,  tỉnh Sơn La
	Bản Un, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	42
	Mai Văn Bằng
	1954
	05/10/1974
	Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Bản Tiến Xa, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	43
	Hà Văn Dốc
	1926
	02/1964
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Xa Căn, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	44
	Hà Văn Tọi
	1956
	9/1973
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Bó Định, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	45
	Lương Đình Chuyện
	1955
	3/1973
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Tiến Xa, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	46
	Tòng Văn Yên
	1945
	01/1972
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Lán Lanh, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	47
	Tòng Văn Ký
	1950
	01/1972
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Tà Sa, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	48
	Hoàng Văn Pế
	1937
	01/1966
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Củ Pe, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	49
	Hà Văn Phúc
	1949
	01/1972
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Xa Căn, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	50
	Phạm Văn Đấu
	1953
	02/1969
	Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Bản Mai Tiên, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	51
	Tòng Văn Dọn
	1950
	5/1971
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Lán Lanh, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	52
	Tòng Thị Ón
	1950
	6/1968
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Cút, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	53
	Tòng Văn Hặc
	1935
	02/1960
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Cút, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	54
	Tòng Văn Xanh
	1946
	01/1972
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Lán Lanh, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	55
	Hoàng Văn Việt
	1950
	5/1972
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Củ Pe, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	56
	Tòng Văn Tôn
	1953
	01/1972
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Tà Xa, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	57
	Lò Văn Ổn
	1951
	01/1972
	Xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bản Xa Căn, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	Không hưởng

	58
	Quàng Văn Ẹ
	1948
	08/7/1968
	Xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thuận Châu
	Không hưởng

	59
	Quàng Văn Mẹo
	1954
	11/1971
	Xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thuận Châu
	Không hưởng

	60
	Cà Văn Kiến
	1948
	5/1972
	Xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thuận Châu
	Không hưởng

	61
	Lò Văn Tỉnh
	1952
	5/1971
	Xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thuận Châu
	Không hưởng

	62
	Lường Văn Hún
	1954
	1974
	Xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thuận Châu
	Không hưởng

	63
	Lường Văn Ói
	1951
	5/1971
	Xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thuận Châu
	Không hưởng

	64
	Quàng Văn Đôi
	1955
	4/1975
	Xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thuận Châu
	Không hưởng

	65
	Lò Văn Nhao
	1953
	5/1971
	Xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thuận Châu
	Không hưởng

	66
	Lò Văn Chiêu
	1952
	03/9/1973
	Xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Bệnh viện ĐK Thuận Châu
	Không hưởng
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